
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 02 tòa nhà Viglacera số 01 đại lộ thăng long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MATCHA

0107006678

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: 
- Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tơi; 
- Sản xuất bánh mỳ và bánh cuộn; 
- Sản xuất bánh nướng tươi, bánh ngọt, bánh pate, bánh nhân 
hoa quả... 

1071

2. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 

1079

4. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MATCHA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MATCHA JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: MATCHA.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902.607.127
Email:

Fax:
Website:
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700.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
- Nhà hàng, quán ăn; hàng ăn uống
- Hoạt động chuẩn bị, chế biến và phục vụ đồ ăn uống tại xe 
bán đồ ăn lưu động hoặc xe kéo, đẩy bán rong như: xe thùng 
bán kem và xe bán hàng ăn lưu động;

5610(Chính)

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

9. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt;

5629

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn;
- Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

13. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN HÒA 
BÌNH  

Hor 7.12 C/c 214 
Trần Quang Khải, 
Phường Tân 
Định, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 50

Tổng số 35.000 350.000.000 50

022852701

2 TRẦN THỊ 
VÂN

Xóm 2, Xã Tam 
Quang, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700 7.000.000 1

Tổng số 700 7.000.000 1

151799407

3 LÊ QUANG 
HIẾU

18C Trần Hữu 
Trang, Phường 
11, Quận Phú 
Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

34.300 343.000.000 49

Tổng số 34.300 343.000.000 49

023429549

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN THỊ VÂN Nữ

23/09/1990 Kinh Việt Nam

151799407
29/06/2006 Công an tỉnh Thái Bình

Xóm 2, Xã Tam Quang, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
96/2 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

3/4Thời gian đăng từ ngày 03/10/2015 đến ngày 13/11/2015



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 
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